
2b
.
M
ẫ
u
nh
ãn

hộ
p1
0v
ỉx

1 I
0
vi
ên

 

W
H
O
G
M
P R
X

T
H
U
G
C
BA
N
TH
EO

B
O
N

Es
zo
no
x,

Es
zo

pi
cl

on
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
d
by
:

K
H
A
P
H
A
R
C
O
P
H
A
R
M
.
C
O
.

H
ộ
p
10

vỉ
x
10

vi
ên

né
n
ba
o
ph

im

ˆ

2
m
g

Uạu u|A 0| X JA 0L độ

 
 
 
 

00|30đ0Z%11

 

C
Ô
N
G
T
y
 

|

Ỉ
|

Rx PRESCRIPTION DRUG

HD/Exp.date

NSX/Mig.date

Số lô SX/Batch.No :

Eszopiclìclone — mg

+

10blistersx10tablets ||

nox

 

C
ô
n
g
th

ức
:

Es
zo

pi
ci

on

T
á
dư
ợc
..
..

C
h
ỉ
đ
ị
n
h

C
á
c
h
dù
ng
-
Li
ều

d
ù
n
g

C
h
ố
n
g
ch

ỉ
đ
ị
n
h

T
h
ậ
n
t
r
ọ
n
g

Tá
c
d
ụ
n
g
k
h
ô
n
g
m
o
n
g
m
u
ố
n
:

V
a
c
d
e
t
h
a
n
g

ti
n
k
h
á
c

Ti
êu

ch
uẩ
n:

T
C
C
S

 

Xi
n
đ
ọ
c

;|
tr
on
g
tờ

;‡
hư
ớn
g
dẫ
n

sử
dụ
ng

đu
'g

S]
2|
đP
1
p2
IP
02
0
x

§1
21
51
I
OL

  
 

á
n
h
a
e

ĐỀ
XA

TẮ
M
TA
Y
TR
E
EM

ĐỌ
C
KỸ

HƯ
ỚN

G
DẪ

N
SỬ

DỤ
NG

TR
ƯỚ

C
KH

I
DÙ

NG
`

Sả
n
xu
ấ!

lạ
i:

CÔ
NG

TY
CỔ

PH
ẨN

DU
JC

PH
ẨM

KH
ÁN

H
HÒ
A

Đư
ờn
g

2/
4,

Ph
ườ

ng
Vĩ

nh
Hò

a,
Th

àn
h
Ph

ố
Nh

a
Tr
an
g,

   

   

c
ổ
P
H
A
N

A
P
e
e
C
P
H
A
M

*
W
A
N
H
H
O
A
AS
y

xe

 
 

    

 

‘
0
D
‘
W
a
V
H
d
O
O
U
V
H
d
V
H
Y

A
q
p
a
u
n
p
o
e
j
n
u
e
y

Tỉ
nh

Kh
án

h
Hò

a

a

“x
OU
OZ
S7
]

2
ñ
1
G
N
O
I
d
l
2
5
3
8
4
X
Y d
W
9
O
H
M

 

\

C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
:

Es
zo
pi
cl
on
e.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
cc
cv
e-
ec
ce
ce
2
m
g

Ex
ci

pi
en

t.
..

..
..

..
.

q.
8.

..
..

..
..

..
fo
r

1
co
at
ed

ta
bl

et

In
di
ca
ti
on
s

D
o
s
a
g
e

-- A
d
m
i
n
l
e
t
r
a
t
l
o
n

;
Pl
ea
se

s
e
e

C
o
n
t
r
a
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s

:|
en

cl
os

ed
Pr
ec
au
ti
on
s

le
af
le
t

A
d
v
e
r
e
e
ef
fe
ct
e

:

A
n
d
ot
he
r
in

fo
rm

at
io

ns
:

Sp
ec
if
ic
at
io
ns
:
Ma
nu
fa
ct
ur
er

 
St

or
ag

e:
B
e
l
o
w

30
°C
,

in
dr

y
pl
ac
e,

pr
ot
ec
t

fr
om

li
gh

t

 

KE
EP

OU
T
OF

RE
AC
H
OF

CH
IL

DR
EN

RE
AD

CA
RE

FU
LL

Y
IN

ST
RU

CT
IO

NS
BE
FO
RE

US
E

 
  Mon

ut
ec

tu
re

d
by
:

Kh
an
h
Ho

a
Ph
ar
ma
ce
ut
ic
al

Jo
in

t
St
oc
k
C
o
m
p
a
n
y

2/
4

st
re

et
,
Vi
nh

Ho
a
Wa
rd
,
Nh

a
Tr
an
g

ci
ty
,

Kh
an
h
Ho

a
Pr
ov
in
ce

 
 

 

 

Lan dau „9-4222  

YET

CU

DAP

BOY

HE DU

TE
C QUAN LY DUOC

 
 https://nhathuocngocanh.com/
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3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc
 

'ESZONOX (Đônnén basphim
 

 

THANH PHAN 1 vlén

 

  ...1vién nén bao phim
(Tá dược gồm: Avicel M101, Erapac, Natri starch glycolat (DST),
Povidon K30, Magnesi stearat, Talc, Hydroxypropyl
methylcellulose (HPMC) 2910, Polyethylen glycol (PEG) 6000,
Titan dioxyd)

TRINH BAY: Hop1 vi x 10 viên nén baophim.
H6p 10 vi x 10 viên nén bao phim.

CHỦÝ:ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG,.
NẾU GẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC Sĩ.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA THẦY THUỐC.

DƯỢC LỰC HỌC:

Ở liểu điều trị, eszopielon chủ yếu có tác dụng gây ngủ. Các tác
dụng của thuốc có liên quan đến tác động đồng vận đặc hiệu trên
những thụ thể “GABA — omega phản tử lớn " (còn được gọi là BZD1
và BZD2) có chức năng điểu chỉnh sự mở kênh CI. Ở người,
eszopicion rut ngắn thời gian dễ giấc ngủ, giảm số lần thức giấc
trong đêm, kéo dài tổng thời gian ngủ và cải thiện chất lượng giấc
ngủ. Hiệu quả của thuốc đi kèm với đường biểu diễn điện não đồ
đặc trưng, khác với đường biểu diễn của các benzodiazepin. Các
nghiên cứu ghi trong giấc ngủ đêm cho thấy rằng Eszopiclon kéo
dài giai đoạn II cũng như các giai đoạn của giấc ngủ sâu (III và IV).
Ở liều khuyến cáo, eszopiclon không ảnh hưởng lên tổng thời gian
của giấc ngủ nghịch (REM).

DƯỢC DONG HOC:
-Hấp thu: nhanh chóng sau khi uống, đạt nồng độ tối đa trong huyết
tương sau † giờ.

-Phân bố: Ở liều điều trị, động học của thuốc có liên quan tuyển tính
với liều dùng,
-Chuyển hóa: Gắn kết với protein huyết tương khoảng 92%.
-Đào thải: Eszopiclon được đào thải dưới dạng chất chuyển hóa
không có hoạt tính (chuyển hóa ở gan), chủ yếu qua nước tiểu
(khoảng 60%), và qua phân (khoảng 40%). Eszopiclon không có
tác dụng gây cảm ứng các enzym ở gan. Thời gian bán hủy đào thải
trong huyết tương trung bình là 2,4 giờ (0,7 ~ 3,5 giờ ). Ở người già,
SỰ thanh thải thuốc giảm. Nồng độ đỉnh trong huyết tương tăng
khoảng 50% nhưng không làm tăng đáng kể thời gian bán hủy (
trung bình khoảng 3 giờ ). 6 bệnh nhân suy thận, có làm thẩm phân

hay không, đã quansát thấy sự thanh thải thuốc có giảm vừa phải.

Các thông số động học khác không thay đổi. Ở bệnh nhân suy gan,

sinh khả dụng của eszopiclon tăng, thanh thải thuốc giảm và thời

gian bán hủyđào thải kéo dài ( khoảng 6 giờ ).

CHỈ ĐỊNH:
ESZONOX (eszopicion) được chỉ định để điều trị chứng mất ngủ ở

người lớn (mất ngủ tạm thời, mất ngủ ngắn hạn, mất ngủ mạn tính).

LIEU DUNG:
- Thuéc bán theo đơn, dùng theo chỉ định của thầy thuốc.

~ Liều thông thường: 1 viên/ ngày, trước khí đi ngủ.

- Liều cho người suy gan nặng: liều khởi đầu nên giảm xuống 1mg
Cách dùng:

-Thời gian điều trị càng ngắn càng tốt và không được vượt quả 4

tuần kể cả giai đoạn giảm liều.

- Người lớn: WV
Mấtngủ tạm thời:điềutrị từ 2 đến5 ngày 3ˆ
Mất ngủ ngắn hạn: điều trị từ 2 đến 3 tuần

Mất ngủ kinh niên: điểu trị dài hạn khi có ý kiến của bác sĩ chuyên

khoa.

Không dùng quá liều kê đơn; uống thuốc ngay trước khi đi ngủ;

không uống cùng hoặc sau ngay sau bữa ăn

Cách ngưng thuốc:

Điều trị ngắn ngày: không cần giảm liều trước khi ngưng thuốc.
Việc ngưng thuốc từ từ đối với điều trị kéo dài hoặc với liều cao giúp

làm giảm nguy cơ gây mất ngủ phản hồi.

-Tương đổi: trẻ em dưới 18 tuổi, chứng nhược cơ, phụ nữ có thai
hoặc phụ nữ cho con bú.

THẬN TRỌNG:

-Nguyên nhân gây mất ngủ và các yếu tố nguy cơ cần phải được
xác định trướckhi kê đơn.
-Cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân bị suy thận.
- Cần thận trọng với người bị suy gan; người có tiền sử bị trầm cảm;
bệnh tâm thần hoặc có ý nghĩ tự tử; có tiền sử nghiện rượu hoặc
matúy

SỬ DỤNG CHO PHỤNỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ:
-Phụ nữ có thai: Mặc dù không có một tác dụng gây quái thai hay
độc trên phỏi thai nào được ghi nhận ở động vật thử nghiệm, do
thận trọng (cũng như đối với tất cả các loại thuốc mới) không nên
dùng thuốc nảy cho phụ nữ có thai.
-Phụ nữ cho con bú: Mặc dù eszopiclon được bài tiết rất yếu qua
sữa mẹ, không được dùng thuốc này khi cho con bú mẹ.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
-Không nên phối hợp eszopiclon với:
+ Rượu: tránh uống rượu và thuốc có chứa rượu, do rượu làm tăng
tác dụng an thần. Việc giảm sự tập trung và cảnh giác đôi khi có thể
gây nguy hiểm cho người lái xe và vận hành máy móc.
~Lưu ý khi phối hợp eszopiclon với:

+ Morphin, barbiturat: nguy cơ tăng suy hồ hấp
+ Các thuốc khác gây ức chế hệ thần kinh trung ương (dẫn xuất của
morphin giảm đau và chống ho), barbiturat, một vài thuốc chống
trầm cảm, thuốc kháng histamin H1 gây ngủ, nhóm benzodiazepin,
thuốc an thầnkinh, clonidin và các thuốc cùng họ: tăng tác dụng ức
chế hệ thần kinh trung ương có thể gãy hậu quả nghiêm trọng nhất
là đối với người lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
- Thường gặp nhất: mùi vị khó chịu trong miệng, khô miệng, buồn
ngủ, chóngmặt, đau đầu, các triệu chứng cảm lạnhthông thường.

- Sự xuất hiện của các tác dụng nay liên quan đến liều và sự nhạy
cảm của mỗi cả nhân (đặc biệt ở những người cao tuổi) và thường
xảy ra trong vai gid sau khi uổng thuốc nếu bệnh nhản không đi ngủ
ngay: Lú lẫn, rối loạn trí nhỏ, buồn ngủ ban ngày.
~ Hiếm hơn: có thể gay một, rối loạn tiêu hóa, phát ban ở da, ngửa,
cảm giác chóng mặt, choáng váng, suy nhược, lệ thuộc thuốc, mất
ngủ phản hồi.
- Nghiêm trọng: ra khỏi giường trong trạng thái không thức tỉnh
hoàn toàn và thực hiện một số hành động mà không biết mình đang
làm gì, có các suy nghĩ và hành vi không bình thường, mấttrí nhớ, lo
lắng, phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Bệnh nhân vẫn có thể buồn ngủ vào buổi sáng hôm sau sau khi
uống thuốc, Không lái xe và vận hành máy móc nếu vẫn còn buồn
ngủ.

ưuý: Thông báo cho bácsĩnhững ác dụng không mong muốn
gặp phảikhisửdụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ XỬTRÍ:
~Triệu chứng: Các triệu chứng ngộ độc do eszopiclon chủ yếu là rối
loạn hệ thần kinh trung ương, biểu hiện bởi ngủ gật đến hôn mẽ.
+Trường hợp nhẹ: lú lẫn tâm thần có thể được ghi nhận.
+Trường hợp nặng: mất điều hòa vận động, hạ huyết áp, suy hô
hấp, hôn mê, hiểm khi tử vong.

+Trường hợp ngộ độc do dùng eszopiclon kèm với thuốc chống
trầm cảm hệ thần kinh trung ương hay rượu: triệu chứng nặng hơn,
tiên lượng xấu.

-Điều trị: Trường hợp quá liều, nên dùng các biện pháp xử lý thông
thường: chuyển đến các bênh viện chuyên khoa, rửa đạ dày và

theo dõi các thông số tim mạch - hô hấp. Dùng flumazenil có thể có

lợi để chẩn đoán và/hoặc điều trị quá liều do cốý hoặc do ngộ độc
eszopiclon. Sự đối kháng của Ílumazenil với tác dụng của
eszopiclon có thể làm dễ dàng xuất hiện các rối loạn thần kinh (co
giật).

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:
Bảo quản : Dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY TRẺ EM.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn: TCCS.

 

CHỐNGCHỈ ĐỊNH:
Siz Aman cam véi eszopiclon, suy hé hap nang,
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